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 PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (5.0 điểm) 

Câu 1. “Bốn con rồng” kinh tế châu Á bao gồm: 

A. Hàn Quốc, Hồng Công và Đài Loan, Xingapo. 

B. Hàn Quốc, Trung Quốc và Đài Loan, Hồng Công. 

C. Hồng Công, Đài Loan và Xingapo, Nhật Bản. 

D. Hàn Quốc, Hồng Công và Nhật Bản, Đài Loan. 

Câu 2. Yếu tố quan trọng nhất đưa đến sự phân hóa trong chính sách đối ngoại của các nước Đông 

Nam Á từ những năm 50 của thế kỉ XX là 

A. sự tác động trật tư thế giới hai cực.    

B. chính sách can thiệp của Mĩ. 

C. nhiều nước đang đấu tranh giành độc lập. 

D. sự chia rẽ từ trong quá khứ. 

 

 

  

   

Câu 3. Sự khởi sắc của tổ chức ASEAN được đánh dấu từ khi 

A. thông qua Tuyên ngôn thành lập ASEAN, xác định mục tiêu tổ chức. 

B. Kí Hiệp ước Bali, xác định nguyên tắc hoạt động. 

C. “Vấn đề Campuchia” được giải quyết. 

D. Kí Hiến chương ASEAN. 

Câu 4. Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954) ở Việt Nam ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đến phong trào giải 

phóng dân tộc ở nước nào của châu Phi? 

A. Ai Cập.    

B. Tuynidi.                 

C. Ăngôla.                 

D. Angiêri.  

Câu 5. Tháng 11/1956, Phi đen cùng 81 chiến sĩ yêu nước trở về trên con tàu nào? 

A. Latusơ Trelevin. 

B. Granma. 

C. Môn-ca-da. 

D. Ô-ren-en-te. 

  

 

                           

Câu 6. Năm 1995 đánh dấu mốc quan trọng như thế nào trong mối quan hệ Việt – Mĩ? 

A. Đối đầu căng thẳng. 

B. Mĩ hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam ở Việt Nam. 

C. Bình thường hóa quan hệ ngoại giao, bãi bỏ lệnh cấm vận. 

D. Giúp đỡ Việt Nam phát triển kinh tế. 

Câu 7. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Nhật bị chiếm đóng bởi 

A. Quân đội Mĩ.                           



B. Quân đội Anh. 

C. Quân đội Pháp. 

D. Quân đội Liên Xô. 

Câu 8. Bản chất nội dung Hội nghị Ianta (2/1945) là 

A. một đòn đánh quyết định đối với chủ nghĩa phát xít. 

B. một cuộc tranh giành và phân chia thành quả giữa các nước thắng trận. 

C. một diễn đàn vừa hợp tác vừa đấu tranh nhằm duy trì hòa bình, an ninh thế giới. 

D. một khuôn khổ của trật tự thế giới mới. 

Câu 9. Trong nhiệm kì 2008 - 2009, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã bầu Việt Nam đảm nhận cương vị là 

A. Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo An.    

B. 1 trong 8 nước thí điểm sáng kiến "Một Liên hợp quốc tại Việt Nam". 

C. Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo An.   

D. Hội đồng Chấp hành UNESCO. 

Câu 10. Tác động của chương trình khai thác lần II đến kinh tế Việt Nam là: 

A. Nền kinh tế Việt Nam phát triển độc lập tự chủ. 

B. Nền kinh tế Việt Nam phát triển thêm một bước nhưng bị lệ thuộc kinh tế Pháp.  

C. Nền kinh tế Việt Nam lạc hậu, phụ thuộc vào Pháp. 

D. Việt Nam trở thành thị trường độc chiếm của Pháp. 

Câu 11. Cho biết mục tiêu đấu tranh trong phong trào yêu nước dân chủ công khai những năm 1919 - 1926? 

A. Đòi một số quyền lợi về kinh tế và các quyền tự do dân chủ. 

B. Chống bọn tư bản Pháp nắm độc quyền xuất cảng lúa gạo. 

C. Đòi nhà cầm quyền Pháp thả Phan Bội Châu (1925). 

D. Thành lập Đảng Lập hiến tập hợp lực lượng quần chúng chống Pháp. 

Câu 12. Cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên là: 

A. Báo “Thanh Niên”. 

B. Báo “Người nhà quê”.  

C. Báo “An Nam trẻ”. 

D. Báo “Người Cùng Khổ”. 

Câu 13. Nhiệm vụ của phong trào "vô sản hóa" là: 

A. Làm cho phong trào yêu nước phát triển theo hướng tư bản chủ nghĩa. 

B. Kết hợp chủ nghĩa Mác- Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước. 

C. Tăng số lượng hội viên lên nhanh. 

D. Kết hợp chủ nghĩa Mac- Lênin với phong trào công nhân. 

Câu 14. Đến đầu năm 1930, ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam cần phải hợp nhất là do: 

A. cần phải thống nhất để lãnh đạo cuộc đấu tranh của các lực lượng yêu nước. 

B. ba tổ chức công sản hoạt động riêng rẽ, tranh giành đảng viên, tranh giành ảnh hưởng của nhau. 

C. cùng chung tư tưởng Mac-Lênin, cùng chung mục đích lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam. 

D. thực dân Pháp tăng cường khủng bố, cần phải hợp nhất để tránh khủng bố. 



Câu 15. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả kết hợp các yếu tố nào? 

A. Chủ nghĩa Mác – lê nin với phong trào công nhân. 

B. Chủ nghĩa Mác – lê nin với tư tưởng Hồ Chí Minh. 

C. Chủ nghĩa Mác – Lê nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước. 

D. Chủ nghĩa Mác – Lê nin với phong trào công nhân và phong trào tư sản yêu nước 

Câu 16. Khuynh hướng vô sản ở Việt Nam hoàn toàn thắng thế trước khuynh hướng dân chủ tư 

sản trong những thập niên đầu của thế kỷ XX gắn với sự kiện nào dưới đây? 

A. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. 

B. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ra đời. 

C. Sự xuất hiện ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam. 

D. Chi bộ Cộng sản đầu tiên được thành lập. 

Câu 17. Vì sao cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933 lại có tác động, ảnh hưởng đến Việt Nam? 

A. Vì Việt Nam là thuộc địa của Pháp.  

B. Việt Nam là thị trường độc chiếm của Pháp. 

C. Vì cuộc khủng hoảng có phạm vi ảnh hưởng trên toàn thế giới. 

D.Vì kinh tế Việt Nam lệ thuộc vào nền kinh tế Pháp. 

Câu 18. Hai khẩu hiệu mà Đảng ta vận dụng trong phong trào cách mạng  1930 - 1931 là khẩu 

hiệu nào? 

A. "Độc lập dân tộc" và "Ruộng đất dân cày". 

B."Tự do dân chủ" và "Cơm áo hoà bình". 

C. "Tịch thu ruộng đất của đế quốc Việt gian" và "Tịch thu ruộng đất của địa chủ phong kiến". 

D. "Chống đế quốc" và "Chống phát xít". 

Câu 19. Nghệ Tĩnh là nơi phong trào phát triển mạnh nhất vì: 

A. Là nơi tập trung đông đảo giai cấp công nhân.   

B. Là nơi có truyền thống anh dũng dân tộc chống giặc ngoại xâm. 

C. Là nơi thành lập chính quyền Xô viết sớm nhất.  

D. Là nơi có đội ngũ cán bộ Đảng đông nhất trong cả nước. 

Câu 20. Nhiệm vụ của cách mạng được Đảng xác định trong thời kì 1936 - 1939? 

A. Đánh đổ đế quốc Pháp để giành độc lập dân tộc.   

B. Đánh đổ phong kiến để người cày có ruộng. 

C. Chống phát xít, chống phản động thuộc địa tay sai, đòi tự do dân chủ cơm áo hoà bình. 

D. Đánh đế quốc và phong kiến. 

 

PHẦN II: TỰ LUẬN (5.0 điểm) 

Bố mẹ không cho em sử dụng Internet vì sợ em bị ảnh hưởng xấu. Vận dụng những kiến thức đã học 

trong bài 12 - Những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa lịch sử của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật (Sách 

giáo khoa Lịch sử 9 từ trang 48 đến trang 52), em hãy:  

a) Giải thích với bố mẹ lợi ích cũng như những mặt trái của Internet đối với con người. 

b) Bày tỏ nhận thức, hành động của bản thân để phát huy những lợi ích, hạn chế mặt trái của Internet 

vào thực tiễn cuộc sống hiện nay. 

………………………………………………….HẾT………………………………………… 

 

 


